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STT Mã Tên Doanh nghiệp Sàn GD

Tháng 9 Tháng 10

1 AAA An Phát Plastic HNX 60% 60%

2 ACB Ngân hàng Á Châu HNX 70% 60%

3 AGR Agriseco HOSE 70% 70%

4 ANV Thủy sản Nam Việt HOSE 70% 70%

5 APC Chiếu xạ An Phú HOSE 100% 70%

6 ASM Sao Mai An Giang HOSE 60% 50%

7 ASP Dầu khí An Pha HOSE 60% 60%

8 BCE XD và GT Bình Dương HOSE 70% 70%

9 BCI Xây dựng Bình Chánh HOSE 100% 70%

10 BIC Bảo hiểm BIDV HOSE 70% 60%

11 BMI Bảo hiểm Bảo Minh HOSE 60% 60%

12 BMP Nhựa Bình Minh HOSE 70% 70%

13 BTP Nhiệt điện Bà Rịa HOSE 70% 70%

14 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 60% 60%

15 CCL ĐT&PT Dầu khí Cửu Long HOSE 70% 70%

16 CDC Chương Dương Corp HOSE 70% 70%

17 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM HOSE 60% 60%

18 CLG Cotec Land HOSE 70% 70%

19 CNG CNG Việt Nam HOSE 100% 70%

20 CSM Cao su Miền Nam HOSE 50% 50%

21 CVT CMC JSC HNX 60% 60%

22 DBC Nông sản DABACO HNX 50% 60%

23 DCL Dược phẩm Cửu Long HOSE 70% 70%

24 DHA Hóa An HOSE 100% 70%

25 DHC Đông Hải Bến Tre HOSE 70% 60%

26 DHM Khoáng sản Dương Hiếu HOSE 100% 70%

27 DIC ĐT và TM DIC HOSE 60% 60%

28 DIG Dic Corp HOSE 70% 70%

29 DLG Đức Long Gia Lai HOSE 70% 70%

30 DMC Dược phẩm DOMESCO HOSE 70% 70%

31 DPM Đạm Phú Mỹ HOSE 50% 50%

32 DQC Bóng đèn Điện Quang HOSE 100% 70%

33 DRC Cao su Đà Nẵng HOSE 50% 50%

34 DXG Địa ốc Đất Xanh HOSE 50% 50%

35 EFI Tài chính giáo dục HNX 60% 60%

36 EIB Eximbank HOSE 70% 70%

37 FCM Khoáng sản FECON HOSE 60% 60%

38 FCN Công trình ngầm FECON HOSE 60% 60%

39 FDC FIDECO HOSE 100% 70%

40 FIT Đầu tư F.I.T HNX 60% 60%

41 FMC Thủy sản Sao Ta HOSE 70% 70%

Tỷ lệ Ký quỹ ban đầu
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42 FPT Tập đoàn FPT HOSE 50% 50%

43 GAS PV Gas HOSE 50% 50%

44 GMD Gemadept HOSE 60% 60%

45 GSP Gas Shipping HOSE 70% 70%

46 HAG Hoàng Anh Gia Lai HOSE 50% 50%

47 HAP Tập đoàn Hapaco HOSE 70% 70%

48 HAR BĐS An Dương Thảo Điền HOSE 70% 70%

49 HBC Địa ốc Hòa Bình HOSE 60% 60%

50 HCM Chứng khoán TP.HCM HOSE 50% 50%

51 HDG Xây dựng Hà Đô HOSE 70% 70%

52 HHS Đầu tư DV Hoàng Huy HOSE 70% 70%

53 HLD Bất động sản HUDLAND HNX 70% 70%

54 HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX 100% 70%

55 HPG Hòa Phát HOSE 50% 50%

56 HSG Tập đoàn Hoa Sen HOSE 60% 60%

57 HUT Xây dựng TASCO HNX 70% 70%

58 HVG Thủy sản Hùng Vương HOSE 60% 50%

59 ICF Đầu tư & TM Thủy sản HOSE 70% 70%

60 ICG Xây dựng Sông Hồng HNX 70% 70%

61 IDI Đầu tư và PT Đa Quốc Gia HOSE 60% 60%

62 IJC Becamex IJC HOSE 60% 60%

63 ITA Đầu tư CN Tân Tạo HOSE 70% 70%

64 ITD Công nghệ Tiên Phong HOSE 100% 70%

65 ITQ Tập đoàn Thiên Quang HNX 60% 60%

66 IVS Chứng khoán Đầu tư Việt Nam HNX 70% 70%

67 JVC Thiết bị Y tế Việt Nhật HOSE 60% 60%

68 KBC TCT Đô thị Kinh Bắc HOSE 70% 60%

69 KDC Bánh kẹo Kinh đô HOSE 50% 50%

70 KLS Chứng khoán Kim Long HNX 50% 50%

71 KMR MIRAE HOSE 70% 70%

72 LAS Hóa chất Lâm Thao HNX 60% 70%

73 LGC Đầu tư Cầu đường CII HOSE 100% 70%

74 MBB MBBank HOSE 50% 50%

75 NBB NBB CORP HOSE 60% 60%

76 NDN PT Nhà Đà Nẵng HNX 70% 60%

77 NLC Thủy điện Nà Lơi HNX 70% 70%

78 NTL Đô thị Từ Liêm HOSE 60% 60%

79 OGC Tập đoàn Đại Dương HOSE 70% 70%

80 PDR BĐS Phát Đạt HOSE 100% 70%

81 PET PETROLSETCO HOSE 50% 60%

82 PGC Gas PETROLIMEX HOSE 60% 60%

83 PGD PV GAS D HOSE 70% 60%

84 PGS Khí hóa lỏng Miền Nam HNX 50% 60%
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85 PLC Hóa dầu Petrolimex HNX 70% 60%

86 PPC Nhiệt điện Phả Lại HOSE 50% 50%

87 PPI BĐS Thái Bình Dương HOSE 100% 70%

88 PSD Phân phối Tổng hợp Dầu khí HNX 70% 70%

89 PTK Luyện kim Phú Thịnh HOSE 70% 70%

90 PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam HNX 60% 60%

91 PVC Dung dịch Khoan Dầu khí HNX 60% 70%

92 PVD Khoan Dầu khí PVDrilling HOSE 60% 60%

93 PVE Tư vấn Dầu khí HNX 60% 60%

94 PVS DVKT Dầu khí PTSC HNX 50% 60%

95 PVT Vận tải Dầu khí PVTrans HOSE 60% 60%

96 PXS Lắp máy Dầu khí HOSE 60% 70%

97 QCG Quốc Cường Gia Lai HOSE 70% 70%

98 REE Cơ Điện Lạnh REE HOSE 50% 50%

99 S99 Sông Đà 9.09 HNX 80% 70%

100 SAM Cáp viễn thông SAM HOSE 60% 60%

101 SBA Sông Ba JSC HOSE 70% 60%

102 SBT Mía đường Tây Ninh HOSE 70% 70%

103 SCJ Xi măng Sài Sơn HNX 100% 70%

104 SCL Sông Đà Cao Cường HNX 70% 70%

105 SD5 Sông Đà 5 HNX 70% 70%

106 SD6 Sông Đà 6 HNX 60% 60%

107 SD7 Sông Đà 7 HNX 100% 70%

108 SD9 Sông Đà 9 HNX 60% 60%

109 SDP Đầu tư và Thương mại Sông Đà HNX 70% 70%

110 SDT Sông Đà 10 HNX 70% 70%

111 SFI Vận tải SAFI HOSE 100% 70%

112 SHB SHB HNX 60% 50%

113 SHI SONHA CORP HOSE 70% 60%

114 SJD Thủy điện Cần Đơn HOSE 70% 70%

115 SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn HOSE 70% 70%

116 SRC Cao su Sao Vàng HOSE 70% 50%

117 SSI Chứng khoán Sài Gòn HOSE 50% 50%

118 STB Sacombank HOSE 50% 50%

119 SVC SAVICO HOSE 70% 70%

120 SZL Sonadezi Long Thành HOSE 70% 70%

121 TCM Dệt may Thành Công HOSE 50% 50%

122 TCO Vận tải Duyên Hải HOSE 100% 70%

123 TDH Thủ Đức House HOSE 60% 60%

124 TIE Điện tử TIE HOSE 70% 70%

125 TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long HNX 100% 70%

126 TJC TRANSCO HNX 70% 70%

127 TLH Thép Tiến Lên HOSE 70% 70%
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128 TMT Ô tô TMT HOSE 70% 70%

129 TNC Cao su Thống Nhất HOSE 70% 70%

130 TNG ĐT & TM TNG HNX 60% 60%

131 TS4 Thủy sản số 4 HOSE 70% 60%

132 VCB Vietcombank HOSE 50% 50%

133 VCS VICOSTONE HNX 60% 60%

134 VGS Ống thép Việt Đức HNX 60% 60%

135 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn HOSE 70% 70%

136 VHG Đầu tư & SX Việt Hàn HOSE 50% 70%

137 VIC VinGroup HOSE 100% 70%

138 VIP Vận tải Xăng dầu VIPCO HOSE 70% 70%

139 VIX Chứng khoán IB HNX 70% 70%

140 VKC Cáp nhựa Vĩnh Khánh HNX 70% 70%

141 VND Chứng khoán VNDIRECT HNX 50% 50%

142 VNM VINAMILK HOSE 50% 50%

143 VSC VICONSHIP HOSE 70% 60%

144 VSH Thủy điện Vĩnh Sơn SH HOSE 50% 50%

145 VTO VITACO HOSE 60% 70%

146 VTV VICEMCOMATCE.,JSC HNX 70% 70%


